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Câu 1: (3,0 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ
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a. Tìm I1, I2, I3?
b. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AC?
c. Giả sử đoạn dây BC bị đứt, hãy tính lại dòng điện chạy trong mạch?
Câu 2: (2,0 điểm) 
Một ổ cắm cấp nguồn cho một nồi cơm điện có cơ cấu đốt nóng dạng điện trở và một quạt đứng. Nồi cơm điện có thông số: Pđm = 600W, Uđm = 220V. Quạt đứngcó thông số: Pđm = 100W, Cosφđm=0,7.

a. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến của hệ thống trên?

b. Tính dòng điện hiệu dụng chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho ổ cắm trên khi cả hai thiết bị cùng làm việc?
Câu 3: (1,5 điểm)

Một phân xưởng sản xuất nhỏ sử dụng nguồn điện ba pha 220/380 V. Biết rằng trong trường hợp phân xưởng sử dụng năng lượng điện cực đại thì dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn từ đồng hồ điện vào CB tổng của phân xưởng đạt giá trị là 50A, hệ số công suất bằng 0,83. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến của phân xưởng trong trường hợp vận hành tải cực đại?
Câu 4: (2,0 điểm)

Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: Pđm=10kW; Uđm=380 ; (đm=0,89; cos(đm=0,8; 2p=6, f=50HZ. Xác định:

a. Tính tốc độ của từ trường quay?

b. Tính tốc độ định mức của động cơ? Biết rằng hệ số trượt sđm = 0,02.
c. Tính dòng điện định mức của động cơ?
d. Tính tổng tổn hao trong động cơ?
Câu 5: (1,5 điểm)
Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: W1= 110 vòng, U1đm = 220V, Tỉ số biến áp là 20
a. Tìm hiệu điện thế định mức thứ cấp?

b. Tìm số vòng dây cuộn thứ cấp?
c. Nếu muốn thay đổi điện áp định mức thứ cấp thành 5V thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải thay đổi như thế nào?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Cho mạch điện như hình vẽ
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a. Tìm I1, I2, I3?
b. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm AC?
c. Giả sử đoạn dây BC bị đứt, hãy tính lại dòng điện chạy trong mạch?
	3,0

	
	a. Áp dụng định luật Kirchhoff 1 cho nút A:
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Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (I):
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Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho vòng (II):
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	1,25

	
	Giải hệ phương trình gồm các phương trình (1), (2) và (3) ta được:
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	b. Hiệu điện thế giữa hai điểm AC:
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	c. Giả sử đoạn dây BC bị đứt, dòng điện chạy trong mạch là
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	2
	Một ổ cắm cấp nguồn cho một nồi cơm điện có cơ cấu đốt nóng dạng điện trở và một quạt đứng. Nồi cơm điện có thông số: Pđm = 600W, Uđm = 220V. Quạt đứngcó thông số: Pđm = 100W, Cosφđm=0,7.

a. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và công suất biểu kiến của hệ thống trên?

b. Tính dòng điện hiệu dụng chạy trên dây dẫn cấp nguồn cho ổ cắm trên khi cả hai thiết bị cùng làm việc? 
	2,0

	
	a. Công suất tác dụng:
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	Công suất phản kháng:
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	Công suất biểu kiến:
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	b. Dòng điện hiệu dụng:
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	3
	Một phân xưởng sản xuất nhỏ sử dụng nguồn điện ba pha 220/380 V. Biết rằng trong trường hợp phân xưởng sử dụng năng lượng điện cực đại thì dòng điện chạy trên dây dẫn cấp nguồn từ đồng hồ điện vào CB tổng của phân xưởng đạt giá trị là 50A, hệ số công suất bằng 0,83. Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến của phân xưởng trong trường hợp vận hành tải cực đại?
	1,5

	
	Công suất tác dụng:
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	Công suất phản kháng:
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	b. Công suất biểu kiến của tải:
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	4
	Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3 pha có số liệu sau: Pđm=10kW; Uđm=380 ; (đm=0,89; cos(đm=0,8; 2p=6, f=50HZ. Xác định:

a. Tính tốc độ của từ trường quay?

b. Tính tốc độ định mức của động cơ? Biết rằng hệ số trượt sđm = 0,02.

c. Tính dòng điện định mức của động cơ?

d. Tính tổng tổn hao trong động cơ?
	2,0

	
	a. Tốc độ của từ trường quay:
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	b. Tốc độ định mức của động cơ:
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	c. Dòng điện định mức của động cơ:

[image: image20.wmf]A

U

P

I

đm

đm

đm

đm

đm

34

,

21

89

,

0

.

8

,

0

.

380

.

3

10000

cos

3

=

=

=

h

j


	0,5

	
	d. Tổng tổn hao trong động cơ:


[image: image21.wmf])

(

24

,

1

10

89

,

0

10

kW

P

P

P

đm

đm

đm

=

-

=

-

=

D

h


	0,5

	5
	Cho máy biến áp một pha có số liệu như sau: W1= 110 vòng, U1đm = 220V, Tỉ số biến áp là 20

a. Tìm hiệu điện thế định mức thứ cấp?

b. Tìm số vòng dây cuộn thứ cấp?

c. Nếu muốn thay đổi điện áp định mức thứ cấp thành 5V thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải thay đổi như thế nào?
	1,5

	
	a. Hiệu điện thế định mức thứ cấp:
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	b. Số vòng dây cuộn thứ cấp:
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	c. Nếu thay đổi điện áp định mức thứ cấp thành 5V thì số vòng dây cuộn thứ cấp là:
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